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[bookmark: _Hlk209548765]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/ THÁNG LỚP A5.3
CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC 
I.Mục tiêu
1.Phát triển thể chất
- MT 6: Tô màu kín không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ
- MT 7: Cắt theo đường viền thẳng và cong những hình đơn giản
- MT 8: Dán vào đúng vị trí cho trước không bị nhăn
- MT 9: Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục đổi chân theo yêu cầu 
- MT11: Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2m x0,25m x 0,35m)
             +Học: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
- MT 30: Trẻ biết được nhu cầu dinh dưỡng, lượng nước uống hàng ngày của cơ thể, việc cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống theo nhu cầu của trẻ là rất cần thiết đảm bảo quyền sống của trẻ.
 2. Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội
- MT 42:  Trẻ biết thể hiện sự thích thú trước cái đẹp.
- MT 49: Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khan
- MT 57: Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng tới người khác
- MT 62: Nói được khả năng, sở thích bạn bè và người thân
- MT 65: Tán thưởng, tự khám phá, bắt trước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.
   - MT 66: Trẻ biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân.
  3. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp
- MT 68: Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi 
- MT 78: Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định
- MT 86: Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh
- MT 92: Biết kể chuyện theo tranh
- MT 96: Biết viết tên của bản thân theo cách của mình
- MT 99: Trẻ nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi.
  4. Phát triển nhận thức
- MT 111: Trẻ nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10.
- MT 112: Tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của 2 nhóm
- MT 118: Nói được ngày trên đốc lịch và giờ trên đồng hồ
- MT 122: Loại được một số đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại
- MT 123: Nhận ra qui tắc xắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc đó
- MT 125: Trẻ thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình.
- MT 127: Trẻ biết kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác.
5. Phát triển thẩm mĩ
- MT 140: Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp
- MT 142: Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ em.
II. Yêu cầu, chuẩn bị
1 . Kiến thức
- Trẻ biết mình có quyền được đến trường, quyền được ăn uống đủ chất dinh dưỡng, quyền được bảo đảm an toàn
- Trẻ biết được nhu cầu dinh dưỡng, lượng nước uống hàng ngày của cơ thể, việc cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống theo nhu cầu của trẻ là rất cần thiết đảm bảo quyền sống của trẻ.
- Trò chuyện trao đổi với trẻ về cách phòng, tránh những hành động, việc làm gây nguy hiểm, mất an toàn. Nhận biết được những hành động xâm hại bạo hành. Cách phòng, tránh hành động xâm hại bạo hành, bảo vệ vùng riêng tư
- Trao đổi với trẻ về những hành vi đúng khi tham gia giao thông được ông bà bố mẹ đi đến trường phải chấp hành luật giao thông như thế nào khi ngồi sau xe máy, ô tô.
- Trẻ biết tên đất nước mình là Việt Nam, bản đồ hình chữ S, được chia làm 3 miền: Miền Bắc, miền Trung, MN 
- Đất nước Việt Nam có truyền thống yêu nước, có bề dày lịch sử dựng nước và giữ nước, quốc ca là bài hát: Tiến quân ca, lá cờ Tổ quốc là cờ đỏ sao vàng, có một số danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng: Hồ Gươm, chùa một cột, văn miếu Quốc Tử Giám, vịnh Hạ Long, vịnh Nha Trang...hiện nay Việt Nam là đất nước có ngành du lịch phát triển.
- Các món ăn truyền thống: bánh chưng, bánh dày, nem rán trong ngày Tết cổ truyền, có các lễ hội đầu năm: lễ hội chùa hương, lễ hội đua thuyền, chọi trâu…. Biết Việt Nam có quần đảo lớn là Trường Sa và Hoàng Sa  
- Trẻ hiểu được VN là đất nước có nhiều dân tộc, dân tộc mình là dân tộc kinh, có nhiều tỉnh thành, thủ đô là HN
- Trẻ biết địa danh nơi mình đang sống thuộc Phường Kim Bảng – Tỉnh Ninh Bình.
- Ninh Bình có rất nhiều khu du lich sinh thái Chùa Tam Chúc, chùa Bái Đính, phố cổ Hoa Lư, đền Trần,.. nổi tiếng  	
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chính xác các chữ cái s,x, và các chữ cái đã được học
- Trẻ tập tô đúng chữ cái s,x, tìm được chữ cái trong các từ.
- Trẻ biết đếm đến 10, nhận biết chữ số 10
- Trẻ biết đếm và thêm bớt các đối tượng trong phạm vi 10
- Trẻ nhận biết 1 số hình khối đã học, nói được tên, đặc điểm của các hình khối đó
- Trẻ biết nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục đổi chân theo yêu cầu 
- Trẻ biết đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
- Biết phối hợp màu và sử dụng các nét vẽ cơ bản để vẽ ngọn núi bố cục cân đối
- Biết khéo léo cắt dán lá cờ Tổ quốc
- Biết hát và vận động  đúng nhịp điệu theo tiết tấu chậm bài hát: Quê hương tươi đẹp, yêu Hà Nội.
2. Kĩ năng
- Trẻ có kĩ năng quan sát có chủ định, trả lời các câu hỏi của cô về chủ đề.
 -Trẻ có một số kĩ năng, thói quen vệ sinh cá nhân, vs môi trường sạch sẽ.
  -Trả lời mạch lạc các câu hỏi, rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ, lao động tự phục vụ.
 - Thói quen chào hỏi, nề nếp học tập, vui chơi.
- Rèn trẻ kĩ năng quan sát, nhận biết, phân biệt, kĩ năng quan sát và trả lời câu hỏi của cô, rèn trẻ thói quen hành vi văn minh, lịch sự trong giao tiếp, kỹ năng lao động tự phục vụ
- Trẻ biết tự bảo vệ bản thân và bảo vệ bạn trước người xấu, không đi chơi hay đi một mình khi không có người thân đi cùng, không đi theo người lạ và nhận quà của người lạ, biết kêu cứu khi bị người lạ tấn công
- Rèn kĩ năng phát âm chuẩn chữ cái “s, x”, tập tô đúng đẹp theo nét chấm mờ chữ cái  “s, x”. 
- Rèn kĩ năng đếm đến 10, nhận biết chữ số 10
- Rèn kĩ năng đếm và thêm bớt các đối tượng trong phạm vi 10
- Rèn kĩ năng nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục đổi chân theo yêu cầu 
- Rèn kĩ năng đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
- Rèn kĩ năng cắt dán cho trẻ, kĩ năng vẽ, tô màu, kĩ năng sắp xếp bố cục cho trẻ
- Rèn kĩ năng hát, vận động mạnh dạn, tự tin biểu diễn nhịp nhàng theo nhạc các bài hát trong chủ đề
3. Thái độ
- Yêu mến, tự hào về đất nước Việt Nam kì diệu, về quê hương phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình.
- Yêu quê hương đất nước, có ý thức giữ gìn và bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất nước
- Yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp
- Tình cảm quan hệ làng xóm, dòng tộc, họ hàng người thân
- Chăm ngoan, học giỏi, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp   
4. Chuẩn bị
a. Đồ dùng, đồ chơi của trẻ
- Mũ múa, phách tre, xắc xô, tranh ảnh chủ đề quê hương đất nước …. Vòng, gậy thể dục
- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề.
- Trang trí lớp phù hợp với chủ đề , tranh ảnh có nội dung về chủ đề, tạo môi trường thân thiện, gần gũi với trẻ.
* Hoạt động học: Có đủ tranh ảnh, pp, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ.
* Hoạt động góc: Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho góc chơi:
- Góc xây dựng: Chuẩn bị bộ xếp hình, cây xanh, chậu hoa, gạch, khối gỗ, hột hạt
- Góc học tập: Chuẩn bị tranh chủ đề quê hương đất nước Bác Hồ, sáp màu, bút chì, thẻ số từ 1-10.
- Góc phân vai: Đồ chơi bán hàng thực phẩm, quần áo, giày – dép, áo mưa, làn giỏ, tiền...
- Góc NT – ÂN - TH: + Sáp màu, đất nặn, giấy vẽ, giấy màu, vở tạo hình, bìa màu, rơm khô, lá cây khô. 
                                    + Phách tre, sắc xô, mõ, quạt múa, dải lụa, đàn, loa nhạc
- Góc thiên nhiên: Đồ dùng phục vụ chăm sóc tưới cây: Ca cốc, xô chậu, khăn lau, đồ chơi với cát và nước
- Góc thư viện: Tranh ảnh sách báo cũ, tranh chữ to kèm hình ảnh, keo dán, giấy A4, dập gim, truyện tranh thiếu nhi.
b. Đồ dùng của cô
- Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dung phục vụ cho chủ đề
- Tranh ảnh, sách báo về chủ đề. Tranh, truyện thơ chủ đề về “ quê hương đất nước”
- Một số hột hạt, lá cây…Chậu cây cảnh, bút màu, giấy vẽ
- Các tranh ảnh về quê hương đất nước 
c. Trang trí lớp phù hợp với chủ đề.
- Trang trí lớp phù hợp với chủ đề, các góc bố trí hợp lí, đồ dùng để ở hướng mở
thuận tiện cho trẻ hoạt động.
III. Kế hoạch giáo dục tuần
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	[bookmark: _Hlk208298496]Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 13/04– 17/04)
	Tuần 2
(Từ 20/04 – 24/04)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Quê hương tươi đẹp

	Đất nước diệu kì
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	*Trò chuyện
- Trò chuyện trao đổi với cha mẹ về tình hình sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ ở nhà cũng như ở lớp 
- Trò chuyện về quê hương nơi trẻ đang sinh sống
- Trò chuyện với trẻ về đất nước Việt Nam, về những địa danh nổi tiếng của đất nước, về cảnh đẹp từng vùng miền trên đất nước VN.
- Trò chuyện về thủ đô Hà Nội, những địa danh nổi tiếng, những phố phường của thủ đô Hà Nội.
- Kể tên những món ăn truyền thống của của người Việt, trang phục truyền thống….
- Giaó dục trẻ khi được gia đình đưa đi tham quan những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước Việt Nam thì phải biết giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ của công, không được làm hỏng, vỡ,..
- Trò chuyện về ngày nghỉ của trẻ, hỏi trẻ đi học được bố mẹ lai đi bằng PTGT gì?
 - Trẻ trao đổi về những hành vi đúng khi tham gia giao thông được ông bà bố mẹ đi đến trường phải chấp hành luật giao thông như thế nào khi ngồi sau xe máy, ô tô.
 - Những hoạt động mà trẻ trải nghiệm khi đi trên vỉa hè lề đường (Phải đi bộ trên vỉa hè lề đường hoặc sát mép đường phía bên tay phải và phải có người lớn dắt sang đường)
- Trẻ biết giữ an toàn và giữ vệ sinh khi tham gia giao thông, tuyên truyền tới các bậc cha mẹ trẻ về thực hiện cổng trường an toàn giao thông nhắc nhở khi đón trẻ để xe ngoài ngay ngắn có hàng lối đảm bảo văn minh khi vào trường.
- Trò chuyện cùng trẻ giúp trẻ hiểu thế nào là ô nhiễm môi trường ( Là tình trạng môi trường bị ô nhiễm bởi rác thải và các chất hoá học , sinh học …dẫn tới sự phá huỷ môi trường, làm biến đổi các thành phần và làm bẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, sự an toàn của con người và sinh vật.
….>Từ đó giúp con người có những hoạt động giữ cho môi trường trong lành sạch đẹp nhằm cải thiện môi trường đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn khắc phục hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường; khai thác và sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
- Biết một số ứng dụng về giới tính như: Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết một số đặc điểm, sở thích của bản thân và biết tự chăm sóc bảo vệ bản thân như:
+ Không chơi những đồ vật sắc nhọn.
+ Không chơi ở những nơi gần ao, hồ, sông.
+ Khi thấy người nóng, sốt, đổ mồ hôi thì các con phải chia sẻ ngay với người lớn, những người mà con tin tưởng nhất.
+ Khi bị lạc đường các con cần bình tĩnh và nhờ người lớn, các chú công an giúp đỡ 
- Hướng trẻ đến đồ dùng, đồ chơi trong lớp và chọn góc chơi thích hợp 

	TD sáng
	- Thể dục sáng
+Hô hấp: Thổi nơ
+Tập kết hợp vòng, gậy, vận động theo bài: Quê hương tươi đẹp, yêu Hà Nội
+ Khởi động: Bài: “ Vũ điệu rửa tay”
+ Trò chơi: Cây cao cỏ thấp 
Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng ứng dụng theo phương pháp Mon

	Hoạt động học
	
Thứ 2
	Vận động
- PTVĐ: Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục đổi chân theo yêu cầu
- BTPTC: T2, B2, C3, B1.
+ BTNM: T2, C3
- TC: "Ném vòng cổ chai"
	* Vận động
- PTVĐ: Đi trên ghế TD đầu đội túi cát
- BTPTC: T2, B2, C3, B1.
+ BTNM: C3
Trò chơi vận động: “Cướp cờ”.

	Lưu ý

	
	
	Bé vui học toán: 
- Đếm đến 10, nhận biết chữ số 10

	LQVT:  
Thêm bớt các đối tượng trong phạm vi 10
	

	
	Thứ 3
	* KPKH:
 Trao đổi về quê hương của bé.
+ Hát về Văn Xá quê em
+ Thơ: Quê hương
	KPKH
Trò chuyện về đất nước Việt Nam

	

	
	Thứ 4
	LQCC: s, x
- Hát yêu Hà Nội
	Tập tô chữ cái: s, x
- Hát yêu Hà Nội
	

	
	Thứ 5
	* Tạo hình
Vẽ ngọn núi
- Hát: “Quê hương tươi đẹp”
	*Bé khéo tay
- Cắt dán cờ Tổ Quốc
- Nhận biết cờ Tổ quốc
	

	
	Thứ 6
	*Âm nhạc
-  Hát vận động: Quê hương tươi đep. 
- NH: Quê hương
- TC: Ai nhanh nhất
	- Hát và vỗ đệm theo TT chậm: Yêu Hà Nội.
- Nghe hát:  Ca ngợi T.Quốc
- Trò chơi: Tai ai tinh.
	

	Chơi Ngoài trời
	Thứ 2
	
	
	

	
	Thứ 3
	HĐCCĐ
- Quan sát thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: “Trời nắng, trời mưa”
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi 
Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, cua cắp
	HĐCCĐ 
- Thực hành trao đổi về đất nước VN, những mặt hàng được bày bán ở (Phiên chợ quê)
- Chơi tự chọn: Vẽ, xếp hình theo ý thích, nhặt lá, thổi bong bong xà phòng, chơi với bóng, vòng…),
	

	
	Thứ 4
	HĐCCĐ 
 - Trao đổi thảo luận và có thể cho trẻ trải nghiệm tham quan đình làng Đặng Xá 
- VĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn: Vẽ theo ý thích, chơi trò chơi dân gian, đc ngoài sân trường.
	HĐCCĐ 
- Chơi với sỏi và những đồ chơi với nước. Cho trẻ thực hành trải nghiệm với nước
 TC vận động: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn: Lăn sỏi, gõ sỏi, xúc sỏi, thí nghiệm thả sỏi vào nước, ô ăn quan, chơi nhảy bật vòng, chơi đồ chơi ngoài trời…
	

	
	Thứ 5
	HĐCCĐ 
- Thực hành trải nghiệm bán các gian hàng chợ quê
- VĐ: Rồng rồng rắn rắn
- Chơi tự chọn: Chơi ô ăn quan, chơi vẽ ngôi nhà, chơi tung bắt bóng, chơi đồ chơi ngoài trời…)
	HĐCCĐ 
- Trao đổi về chiếc áo dài truyền thống
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự chọn: Vẽ theo ý thích,chơi trò chơi dân gian, chơi dải lụa, ném bô linh, xếp hột hạt, chơi đồ chơi ngoài trời
	

	
	Thứ 6
	- Dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành, quan sát môi trường xanh – sạch – đẹp, nhặt lá rụng
- VĐ: Kéo co
 Chơi tự chọn
Chơi với phấn, lá cây, các trò chơi dân gian và các đồ chơi ngoài trời, thả thuyền

	HĐCCĐ
- Quan sát thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: “Mèo đuổi chuột”
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi 
Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, cua cắp
	

	Hoạt động thay thế
	Thứ 3
	Thực hiện dự án "Bé yêu quê hương": vẽ tranh, xé dán về cảnh đẹp quê hương.
	Tham quan mô hình di tích, tranh ảnh về Bác Hồ và quê hương tại các khu vực ngoài lớp học.
	

	Chơi,hoạt động ở các góc
	1.XD: 
T1: Xây dựng đường làng
T2: Xây dựng đường làng (2 bên đường có trồng hoa, có cây, có lan can rào chắn,...)
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết cách sử dụng các loại vật liệu khác nhau để xây dựng được công trình đẹp và sáng tạo.
- Rèn cho trẻ kỹ năng lắp ghép.
- Trẻ chơi đoàn kết, biết giúp đỡ nhau.
b. Chuẩn bị: Khối gỗ, gạch, cây xanh, hàng rào.
c. Cách chơi: Một trẻ làm chủ công trình các trẻ khác làm thợ. Các chú thợ xây dùng các khối gỗ, cây xanh. Muốn xây dựng được đường làng c/m cần những gì? Để có công trình thật đẹp c/m dự định xây những gì? Cô và trẻ trò chuyện về cách xây mô hình. Dạy trẻ sắp xếp các phần cân đối, hợp lí. Trẻ cùng nhau làm những chú thợ xây để xây dựng đường làng thật đẹp với cây xanh, hàng rào, đường đi…
2. PV: T1: Bán các sản phẩm của địa phương
           T2: Cửa hàng đồ lưu niệm
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết cách nhập vai và thỏa thuận vai chơi của mình 
- Trẻ Trẻ khéo léo trong khi chơi 
- Trẻ chơi vui vẻ đoàn kết 
b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng đồ chơi cho góc chơi: Làn, tiền,1 số đồ lưu niệm, 1 số sản phẩm của địa phương
  c.Cách chơi: Một trẻ đóng vai người bán hàng còn các trẻ khác làm người mua hàng. Cô giúp trẻ nhận vai chơi. Hướng dẫn trẻ 1 số kỹ năng của vai chơi. Gợi ý giúp đỡ trẻ bước đầu liên kết các góc chơi giao lưu.
3. Học tập: 
T1, T2: Thực hiện HLG
a. Yêu cầu: Trẻ biết phân biệt các hình khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật
b. Chuẩn bị: Các hình khối cầu, khối trụ 
c. Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ phân biệt các hình khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật
 qua đặc điểm, hình dáng
 4. AN- NT – TH:
T1: Làm nón mũ từ vỏ phế thải nhựa, Hát các bài hát trong chủ đề
T2: Làm HLG - Hát các bài hát trong chủ đề
a. Yêu cầu
+ Trẻ biết cắt dán theo đường cong, đường thằng để làm nón mũ
 + Biết hát múa đọc thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề QHĐN – Bác Hồ
+ Trẻ hát to rõ lời, hát đúng giai điệu bài hát trong CĐ.
b. Chuẩn bị: xắc xô, trống, nhạc các bài hát, nguyên vật liệu tái chế (vỏ lon, giấy,màu sáp,...)
c. Cách chơi: 
+Cô hướng dẫn trẻ làm theo yêu cầu của bài
+Cô hướng dẫn trẻ hát, múa các bài hát về chủ đề QHĐN – Bác Hồ, gợi ý trẻ để trẻ sáng tạo khi chơi.
5. Góc thiên nhiên: 
T1, T2: Chăm sóc cây xanh
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết cách tưới cây, lau lá và chăm sóc cây.
- Trẻ có kỹ năng làm việc chăm chỉ.
-  Trẻ chơi vui vẻ đoàn kết.
b. Chuẩn bị: Dụng cụ chăm sóc cây, gáo múc nước, bay.
c. Cách chơi: Cô và trẻ cùng nhau tỉa lá khô xới đất, và tưới nước cho cây.
- Cô đàm thoại nhẹ nhàng từng góc chơi với trẻ, gợi ý cho trẻ giao lưu giữa các góc chơi với nhau.
6. Góc kĩ năng: T1: Làm chổi rơm
                         T2: Trang trí áo dài truyền thống
a. Yêu cầu
- Trẻ biết các bước làm chổi
- Trẻ biết áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam
b. Chuẩn bị
- Rơm, giây buộc, tranh vẽ áo dài, giấy màu, kéo, hồ dán,...
c. Cách chơi
- Cho trẻ nhận vai chơi: Trẻ lấy nguyên liệu cô đã chuẩn bị, bắt tay vào làm theo hướng dẫn của cô
7. Góc TV: 
T1: Xem tranh ảnh về QHĐN – Bác Hồ
T2: Làm sách về chủ đề, 
a.Yêu cầu: 
+ Trẻ biết xem và nhận xét nội dung tranh, cầm và lật dở trang sách đúng chiều.
+ Trẻ có kĩ năng cắt dán hình để tạo thành những cuốn sách đẹp cùng cô và bạn
+ Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi.
+ Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
* Trưng bày sản phẩm ở góc thư viện để trẻ thấy được thành quả
b.Chuẩn bị: 
+ Tranh, ảnh về chủ đề QHĐN – Bác Hồ 
+ Kéo, keo, dập lỗ, dây (vòng) buộc, xâu
c.Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ xem tranh, đàm thoại với trẻ về nội dung tranh ảnh chủ đề QHĐN – Bác Hồ, gợi ý trẻ để trẻ kể truyện theo nội dung bức tranh.
Rèn kĩ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp đúng vị trí

	5. Ăn ngủ vệ sinh
	- Bố trí chỗ ăn ngủ hợp lý, khu vệ sinh trai, gái riêng
- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại
- Trước khi ăn cô cho trẻ rửa tay rửa mặt, không định kiến thức ăn dành cho trẻ.
- Cô kê bàn ăn, chia bát, thìa cho trẻ. Cô giới thiệu món ăn và trò chuyện với trẻ về món ăn.
- Sau khi ăn xong, trẻ đi vệ sinh. Cô kê sạp cho trẻ ngủ
- Sau khi trẻ ngủ dậy cô cho trẻ đi vệ sinh
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn.
  - Trong khi ăn cô nhắc trẻ nhai kỹ, ăn hết xuất, khi ho phải lấy tay che miệng, không nói chuyện trong khi ăn tạo những thói quen văn minh lịch sự trong khi ăn. Ăn xong biết xếp bát, thìa vào nơi quy định một cách gọn gàng, sau đó trẻ đi xúc miệng, lau miệng, nhắc nhở trẻ tiết kiệm nước bằng cách lấy cốc hứng nước, không vặn vòi nước chảy liên tục khi rửa tay, xúc miệng.
- Nhắc trẻ giữ gìn vệ sinh phòng, nhóm sạch sẽ, đi vệ sinh phải đúng nơi quy định, đi xong để dép lên giá xếp ngay ngắn theo tổ, sau đó biết lấy gối đi ngủ, 
	

	6. Hoạt động chiều, (chơi theo ý thích)
	Thứ 2
	Làm bài trong vở 5 điều Bác Hồ dạy
- Chơi theo ý thích
	*Hoàn thành bài trong vở BLQVT qua hình vẽ
*Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 3
	- Cho trẻ xem ti vi nghe phóng sự quê hương
- Chơi theo ý thích
	Thực hành trao đổi về đất nước VN, những mặt hàng được bày bán ở (Phiên chợ quê)

	

	
	Thứ 4
	- Hoàn thiện bài trong vở BLQCC
* Chơi theo ý thích

	- Hoàn thiện bài trong vở tập tô
- Chơi theo ý thích

	

	
	Thứ 5
	- Hoàn thiện bài trong vở tạo hình
* Chơi theo ý thích
	- Hoàn thiện bài trong vở tạo hình
* Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 6
	* Văn nghệ cuối tuần
* Nêu gương bé ngoan
	Lau dọn đồ dùng đồ chơi
Nêu gương bé ngoan
	

	Vệ sinh – Trả trẻ
	-  Trẻ được rửa tay rửa mặt sạch sẽ trước khi ra về
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi giao trẻ cho cha mẹ trẻ và người thân.
- Tạo không khí vui vẻ nhẹ nhàng giúp trẻ chuyển tiếp thoải mái từ trường về nhà
- Rèn kỹ năng giao tiếp chào hỏi lễ phép: Chào cô, chào các bạn, chào ông bà bố mẹ.... 
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sinh hoạt học tập, sức khỏe của trẻ trong ngày
- Hình thành nề nếp trẻ biết tự lấy đồ dùng cá nhân  
- Nhắc trẻ đi học đều, đúng giờ.
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